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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ THI ĐUA VÀ HƯỚNG DẪN KHEN THƯỞNG PHONG TRÀO “CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI, XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG AN TOÀN” GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Quyết định số 2169/QĐ-BNN-TCCB ngày 12/6/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phát động Phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2020-2025;
Căn cứ Quyết định số 1028/QĐ-BNN-CTT ngày 10/3/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Bộ tiêu chí thi đua “Chủ động, phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2020-2025;
Căn cứ Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;
Căn cứ Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long;
Căn cứ Quyết định số 2767/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 138/TTr-SNN&PTNT ngày 03/7/2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Bộ tiêu chí thi đua và hướng dẫn khen thưởng phong trào “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh) chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nội dung được ban hành tại Điều 1 của Quyết định này.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban chỉ đạo Quốc gia về PCTT;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cục Quản lý đê điều và PCTT;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Các thành viên BCH PCTT & TKCN tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chi cục Phòng chống thiên tai Miền Nam;
- Phòng: KTNV;
- Lưu: VT. 4.11.05.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Liệt


 
BỘ TIÊU CHÍ
THI ĐUA VÀ HƯỚNG DẪN KHEN THƯỞNG PHONG TRÀO “CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI, XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG AN TOÀN” GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
(Kèm theo Quyết định số 1612/QĐ-UBND ngày 10/7/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Hướng dẫn về khen thưởng và bộ tiêu chí chấm điểm thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Tập thể, cá nhân tham gia công tác phòng, chống thiên tai hoặc có lĩnh vực hoạt động liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, gồm:
a) Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Hội, đoàn thể tỉnh;
b) Các huyện, thị xã, thành phố;
c) Các xã, phường, thị trấn;
d) Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT & TKCN) các cấp;
đ) Các cơ quan thông tin, truyền thông;
e) Các cơ quan nghiên cứu khoa học, đào tạo, chuyển giao công nghệ; các chương trình, dự án lĩnh vực phòng, chống thiên tai;
g) Các Hiệp hội, doanh nghiệp có hoạt động lĩnh vực phòng, chống thiên tai;
h) Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia công tác phòng, chống thiên tai.
Điều 3. Nguyên tắc khen thưởng
1. Việc xét khen thưởng phong trào “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long phải đảm bảo công khai, khách quan, công bằng và tính tiêu biểu trên cơ sở tự nguyện của tập thể, cá nhân; thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành về công tác thi đua khen thưởng.
2. Xét tặng các hình thức khen thưởng phải căn cứ vào phong trào thi đua; tập thể, cá nhân tham gia phong trào thi đua phải có đăng ký thi đua và hoàn thành xuất sắc các nội dung thi đua.
3. Không xét khen thưởng đối với tập thể, cá nhân trong những trường hợp sau:
a) Không tham gia phong trào thi đua;
b) Lập hồ sơ không trung thực để được xét bình chọn;
c) Không thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo và tự chấm điểm về công tác thi đua, khen thưởng hoặc gửi không đúng thời gian quy định;
d) Tạm dừng xét khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có phát sinh vi phạm pháp luật; trong thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật hoặc điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ.
Chương II
NỘI DUNG, TIÊU CHUẨN THI ĐUA VÀ BỘ TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THI ĐUA “CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI, XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG AN TOÀN” GIAI ĐOẠN 2021-2025
Điều 4. Nội dung thi đua phong trào “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021-2025
Thực hiện theo quy định tại Mục III của Quyết định số 2767/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “ Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Điều 5. Tiêu chuẩn thi đua thực hiện phong trào “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021-2025
Thực hiện theo quy định tại khoản 1, Mục IV của Quyết định số 2767/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Điều 6. Bộ tiêu chí chấm điểm thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021-2025
1. Việc đánh giá thi đua thực hiện theo phương pháp chấm điểm.
2. Tập thể, cá nhân được đánh giá đạt thành tích xuất sắc và đề xuất khen thưởng thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long khi gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và có tổng số điểm chấm đạt từ 90 điểm trở lên đối với tập thể và đạt từ 70 điểm trở lên đối với cá nhân.
3. Bộ tiêu chí chấm điểm thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
(Kèm theo Phụ lục I, II, III, IV, V)
Chương III
CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG
Điều 7. Đối tượng khen thưởng
Các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Điều 8. Hình thức khen thưởng trong thực hiện phong trào thi đua
a) Giấy khen của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai;
b) Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh;
c) Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
d) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;
đ) Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba.
Điều 9. Cơ cấu số lượng khen thưởng
1. Khen thưởng sơ kết vào năm 2023
Thường trực Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh tổng hợp, bình chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua để khen thưởng và trình cấp trên khen thưởng theo thẩm quyền, cụ thể:
a) Giấy khen của:
- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long chọn: 10 tập thể và 10 cá nhân;
- Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai chọn: 05 tập thể và 05 cá nhân.
b) Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh chọn: 05 tập thể và 08 cá nhân.
2. Khen thưởng giai đoạn 2021-2025
Cuối năm 2025, tổ chức tổng kết giai đoạn 2021-2025, Thường trực Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh bầu chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua để khen thưởng và trình cấp trên khen thưởng, cụ thể:
a) Giấy khen của:
- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long chọn: 10 tập thể và 10 cá nhân;
- Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai chọn: 05 tập thể và 05 cá nhân.
b) Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh chọn: 05 tập thể và 08 cá nhân.
c) Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chọn: 03 tập thể và 05 cá nhân.
d) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ chọn: 02 tập thể và 02 cá nhân;
đ) Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba chọn: 01 tập thể và 01 cá nhân.
3. Đối với hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền cấp Trung ương, thực hiện theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương.
Điều 10. Quy trình và hồ sơ đề nghị xét khen thưởng
1. Quy trình bình xét khen thưởng
a) Khi tổ chức đánh giá sơ kết ho c tổng kết phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021-2025, trên cơ sở đề nghị khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, địa phương, hội,…Thường trực Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh họp xét chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện phong trào để đề nghị khen thưởng theo thẩm quyền.
b) Hội đồng thi đua khen thưởng của cơ quan, tổ chức, đơn vị,…tổ chức họp bình xét thi đua, khen thưởng và trình cấp trên khen thưởng theo thẩm quyền.
c) Tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng viết báo cáo thành tích khen thưởng.
2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng
Hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm có:
a) Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng, bảng tổng hợp và hình thức khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương trên địa bàn tỉnh.
b) Biên bản họp xét khen thưởng và kết quả bỏ phiếu của Hội đồng thi đua, khen thưởng cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương trình khen thưởng.
c) Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng và kèm theo bảng chấm điểm của Phụ lục tiêu chí đánh giá kết quả thi đua tương ứng được áp dụng cho từng đối tượng (mẫu báo cáo thành tích thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ và lưu ý không sử dụng mẫu báo cáo thành tích loại hình khen thưởng này thay bằng mẫu báo cáo thành tích của loại hình khen thưởng khác; nội dung báo cáo trình bày ngắn gọn, súc tích, bám theo tiêu chí, nội dung thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; báo cáo thành tích phải có xác nhận của cấp trình khen thưởng và cấp trên trực tiếp).
3. Số lượng hồ sơ đề nghị khen thưởng
a) Hồ sơ trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long khen thưởng gồm: 01 bộ giấy (bản chính) và kèm theo file điện tử.
b) Hồ sơ trình UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai gồm: 03 bộ giấy (bản chính) và kèm theo file điện tử.
c) Hồ sơ trình khen thưởng cấp Nhà nước
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 05 bộ giấy (bản chính) và kèm theo file điện tử;
- Huân chương Lao động hạng ba: 06 bộ giấy (bản chính) và kèm theo file điện tử.
Điều 11. Mức tiền thưởng và kinh phí thực hiện
1. Mức tiền thưởng
Thực hiện theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
2. Kinh phí thực hiện
Sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác.
Chương VII
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 12. Trách nhiệm thực hiện
1. Thường trực Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với Sở Nội vụ triển khai, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện và báo cáo Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh, UBND tỉnh; đồng thời căn cứ kết quả thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và trên cơ sở tổng hợp đề nghị của các tập thể, cá nhân, tham mưu xét, lập hồ sơ đề nghị khen thưởng theo quy định.
2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các cấp (tỉnh, huyện, xã); các cơ quan thông tin, truyền thông; các cơ quan nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; các Hiệp hội, doanh nghiệp; các cơ quan, tổ chức tham gia công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thực tế của ngành, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện.
3. Hàng năm, các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Hội, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan thông tin, truyền thông; các cơ quan nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; các Hiệp hội, doanh nghiệp; các cơ quan, tổ chức tham gia công tác phòng, chống thiên tai báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất các hình thức khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua đúng theo quy định, thuộc phạm vi quản lý gửi về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
Điều 13. Điều khoản thi hành
Những nội dung liên quan đến công tác khen thưởng thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021 - 2025 không quy định trong văn bản này được thực hiện theo các văn bản Trung ương quy định về cùng vấn đề.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân kịp thời phản ánh về Thường trực Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.
 
